Trường T H La văn cầu
                        Giáo án lớp 2C

TUẦN 9
Ngày soạn: 18 tháng 10 năm 2019.

Ngày dạy:  Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019.

GDTT
            --------------------* * *  & & & * * *-------------------

TẬP ĐỌC  : (Tiết 25,26)        ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HKI (Tiết1)
 I. Mục tiêu:

 - Đọc đúng, rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu ( phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng/ phút).

 -Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài ; trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn (hoặc bài) thơ đã học.
 - Bước đầu thuộc bảng chữ cái (BT2). Nhận biết và tìm được một số từ chỉ sự vật (BT3,4)

*Học sinh dân tộc chỉ yêu cầu đọc đúng

II. Đồ dùng dạy học: Phiếu viết tên các bài tập đọc ; viết sẵn nội dung BT3.

III.Các hoạt động dạy và học :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ1. Giới thiệu bài

HĐ2. Ôn luyện tập đọc
 - Cho HS bốc thăm bài đọc

- Gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Gọi HS nhận xét

- Cho điểm trực tiếp từng HS.

HĐ2. Học thuộc lòng bảng chữ cái

- Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc bảng chữ cái.

- Gọi HS đọc thuộc lòng bảng chữ cái.

HĐ3. Ôn tập về từ chỉ người, chỉ đồ vật, chỉ con vật, chỉ cây cối.

Bài 3/70

- Lần lượt gọi 4HS lên bảng. Cho các HS khác làm bài vào VBT.

- Chữa bài, nhận xét.

Bài 4/70

- Chia nhóm và cho các nhóm tìm thêm từ

chỉ sự vật xếp vào bảng trên (bài 3)

- Gọi từng nhóm đọc nội dung từng cột trong bảng.

HĐ4. Củng cố, dặn dò.

- Nhận xét tiết học 
	- Lần lượt từng HS bốc thăm bài đọc.

- Đọc bài và trả lời câu hỏi theo nội dung.

- Theo dõi, nhận xét cách đọc, trả lời câu hỏi

- HS nối tiếp nhau đọc bảng chữ cái.

- Một số HS đọc thuộc lòng BCC.

- Đọc yêu cầu bài tập.

- 4HS lên bảng xếp các từ trong ngoặc đơn vào bảng. Lớp làm vào VBT.

- Chỉ người: bạn bè, Hùng
- Chỉ đồ vật: bàn, xe đạp

- Chỉ con vật: thỏ, mèo

- Chỉ cây cối: chuối, xoài

- Đọc yêu cầu bài tập.

- HS các nhóm tìm từ, ghi vào bảng theo yêu cầu.

- Đọc các từ đã tìm được theo từng cột.




TẬP ĐỌC (2) :         ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HKI (Tiết 2)
I.Mục tiêu : 

 - Mức độ yêu cầu về kĩ năng như tiết 1.

 - Biết đặt câu theo mẫu Ai là gì ?(BT2). Biết xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái (BT3) 
*Học sinh dân tộc chỉ yêu cầu đọc đúng

II. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu ghi tên các bài tập đọc.

 - Bảng phụ kẻ sẵn bài tập 2.

III. Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ1. Ôn luyện tập đọc
          Tiến hành như Tiết 1.

HĐ2. Ôn câu kiểu Ai là gì ?

Bài 2/ 70

- Gọi 1HS đọc mẫu.

- Gọi 2HS lên bảng làm bài, các HS khác làm bài vài VBT.

HĐ3. Ôn luyện về cách xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái.
Bài 3/70

-Chia lớp thành 3 nhóm : N1 đọc tên các nhân vật trong bài tập đọc tuần 7; N2 đọc tên các nhán vật trong bài tập đọc tuần 8 ; N3 ghi tên các nhân vật lên bảng.

- Cho HS xếp tên các nhân vật vào VBT. 1HS lên bảng.

HĐ4. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học. 
	- HS lần lượt bốc thăm, chuẩn bị ; đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Đọc yêu cầu bài tập.

- Đọc mẫu.

- HS làm bài. 
VD :

 + Bạn Quốc là lớp trưởng lớp 2A.

 + Trường em là Trường Tiểu học Trần Tống.
+ Sư tử là chúa tể của rừng xanh.

+ Em trai em là học sinh mẫu giáo.

- Đọc yêu cầu bài tập.

- Dũng, Khánh, Minh, Nam, An.

- An, Dũng, Khánh, Minh, Nam. 


                            --------------------* * *  & & & * * *-------------------
      TOÁN :  (Tiết 41)                                                          LÍT
I.Mục tiêu : 

 - Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước, dầu …

 - Biết ca 1 lít, chai 1 lít. Biết lít là đơn vị đo dung tích. Biết đọc, viết tên gọi và kí hiệu của lít. Biết thực hiện phép cộng, trừ các số theo đơn vị lít, giải bài toán có liên quan đến đơn vị lít.

II. Đồ dùng dạy học : Chuẩn bị ca 1lít, chai 1 lít, cốc, bình nước, …

III. Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Kiểm tra : Bài 1, 4/ 40

B. Bài mới :

HĐ1. Làm quen với biểu tượng dung tích.

- Cho HS quan sát lần lượt 1 cốc nước và 1 ca nước; 1 can nước và 1 ca nước. 

- Yêu cầu HS nhận xét về mức nước.

HĐ2. Giới thiệu chai 1 lít (ca 1 lít). Đơn vị lít.

- Nêu : Đây là cái chai 1 lít.Rót nước đầy chai này, ta được 1 lít nước. ( Rót sữa đầy ca 1lít, ta được 1 lít).

- Để đo sức chứa của 1 cái chai, cái ca, cái thùng,… ta dùng đơn vị đo là lít.

- Lít viết tắt là l. Yêu cầu HS đọc.

HĐ3. Thực hành

Bài 1/41

Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc viết.
Bài 2/41  (cột 1, 2)

- Yêu cầu HS nhận xét về các số trong bài.

- H: Tại sao 9l + 8l = 17l ?
- Yêu cầu HS tự làm bài.

Bài 3/ 41 HS khá giỏi

H: Trong can đựng bao nhiêu lít nước?

Chiếc xô đựng bao nhiêu lít nước?

- Nêu bài toán.

- Trong can còn bao nhiêu lít nước? Vì sao?

- Tiến hành tương tự với b, c.

Bài 4/41

- GV hướng dẫn 
C. Củng cố, dặn dò.

- Nhận xét tiết học. 
	- 2HS lên bảng làm bài.

- Cốc có ít nước hơn bình; bình chứa nhiều nước hơn cốc; can đựng nhiều nước hơn ca.

- Đọc: lít viết tắt là l.

- Đọc: ba lít, mười lít, hai lít, năm lít.

- Viết: 3l,        10l,        2l,        5l
- Là các số đo có đơn vị là lít.

- Vì 8 + 9 = 17. Thực hiện phép tính rồi ghi kết quả và tên đơn vị.

- Cột 3 HS khá giỏi làm thêm
- 18l

- 5l

- Dựa vào tranh nêu đề toán.

- 13l. Vì: 18l – 5l = 13l
Tóm tắt: Lần đầu : 12 l

               Lần sau : 15 l

               Cả hai lần : ... l ?

HS tìm số lít cả hai lần bán được.


                                   --------------------* * *  & & & * * *-------------------
Ngày soạn: 19 tháng 10 năm 2019.

Ngày dạy:  Thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2019.

  TOÁN:  (Tiết42)                                                         LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu

- Biết thực hiện phép tính và giải toán với các số đo theo đơn vị lít.

- Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước, dầu…

- Biết giải toán có liên quan đến đơn vị lít.

II. Các hoạt động dạy học
	                Hoạt động của GV
	                  Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra  : Bài 2,4/42
B. Bài mới
HĐ1. Luyện tập

Bài 1/43

- Gọi 3HS lên bảng làm, các HS khác làm vào vở.

- Gọi 1HS nêu cách tính 35l – 12l

Bài 2/43
Tranh

H: - Có mấy ca nước? Đọc số đo trên 3 ca.

- Bài yêu cầu ta làm gì? Phải làm thế nào để biết cả 3 ca chứa được bao nhiêu lít ?

- Tiến hành tương tự với b, c.

Bài 3/43

- Yêu cầu HS đọc đề, xác định dạng bài và tự giải.

Bài 4/43 (cho HS về nhà thực hành)
Thực hành: Đổ 1l nước từ chai sang các cốc như nhau.

- Nêu: 1l nước, nếu đổ vào càng nhiều cốc (các cốc khác nhau)  thì nước trong cốc càng ít.

C. Củng cố, dặn dò- Nhận xét tiết học
	- 2HS lên bảng làm bài.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- Làm bài, nhận xét, chữa bài.

- 35 trừ 12 bằng 23. Vậy 35l trừ 12l bằng 23l.

- Có 3 ca nước, đựng lần lượt: 1l, 2l, 3l.

- Tính số nước cả 3 ca đựng được. Thực hiện phép tính: 1l + 2l + 3l

- Bài toán về ít hơn.

- 1HS lên bảng, các HS khác làm vào vở.

Tóm tắt:    
Thùng 1:

Thùng 2: 


- HS thực hành rót nước từ chai 1l sang các cốc, xem có thể rót đầy mấy cốc.


                                   --------------------* * *  & & & * * *-------------------
CHÍNH TẢ : (Tiết 17)             ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I (Tiết 3)
I Mục tiêu :
- Mức độ và yêu cầu về kĩ năng đọc như Tiết 1.

 - Biết tìm từ chỉ hoạt động của vật, của người và đặt câu nói về sự vật (BT2, BT3).
*Học sinh dân tộc chỉ yêu cầu đọc đúng
II.Đồ dùng dạy học :

 - Phiếu ghi tên các bài tập đọc tuần 2, 3, 4.

III.Các hoạt động dạy và học :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ1. Ôn luyện tập đọc

- Cho HS bốc thăm bài đọc

- Gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Gọi HS nhận xét

- Nhận xét trực tiếp từng HS.

HĐ2. Ôn luyện về từ chỉ hoạt động của người và vật.

- Cho HS đọc bài “Làm việc thật là vui”.

- Yêu cầu HS tìm từ chỉ hoạt động của người và vật trong bài.

HĐ3. Ôn tập, đặt câu về hoạt động của con vật, đồ vật, cây cối.

HĐ4. Củng cố, dặn dò.

- Nhận xét tiết học.
	- Lần lượt từng HS bốc thăm bài đọc.

- Đọc bài và trả lời câu hỏi theo nội dung.

- Theo dõi, nhận xét cách đọc, trả lời câu hỏi

- Đọc yêu cầu bài tập 2.

- 2HS lên bảng, các HS khác làm bài vào VBT.

- Từ chỉ  vật, chỉ người : đồng hồ, gà trống, tu hú, chim , bé, cành đào 

- Từ chỉ hoạt động : báo phút, báo giờ, gáy vang, báo trời sáng, kêu tu hú, báo mùa vải 

chín, bắt sâu, bảo vệ mùa màng.

- Đọc yêu cầu bài 3.

- HS nối nhau trình bày. 

VD : Mèo bắt chuột bảo vệ đồ đạt trong nhà./ Con chó của nhà em trông nhà rất tốt./ Bóng đèn điện chiếu sáng suốt đêm.


                                  --------------------* * *  & & & * * *-------------------
ĐẠO ĐỨC : (T9) CHĂM CHỈ HỌC TẬP (T1)

I . Mục tiêu 

- Nêu được một số biểu hiện của chăm chỉ học tập. Biết được  ích lợi của việc chăm chỉ học tập.

- Thực hiện chăm chỉ học tập hằng ngày.

 - HS có thái độ tự giác học tập.

  II .Chuẩn bị  : Giấy khổ to , bút viết bảng . Nội dung các tình huống của các hoạt động  1,3 tiết 1  .  

 III. Lên lớp 



	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1.Bài cũ: Chăm làm việc nhà thể hiện tình cảm gì đối với mẹ?     

 2.Bài mới: 

* Hoạt động 1: Đóng vai xử lí tình huống. 
 -Tình huống: Em đang làm bài tập ở nhà thì bạn đến rủ đi chơi.Em phải làm gì khi đó ?

- Giáo viên lắng nghe nhận xét và bổ sung 

* Kết luận :  Khi đang học , đang làm BT các em cần cố gắng hoàn thành công việc , không nên bỏ dở như thế mới là chăm chỉ học tập  .

Hoạt động 2 :  Thảo luận nhóm.   
- YC các nhóm thảo luận rồi ghi các  ý kiến về các biểu hiện chăm chỉ học tập vào phiếu

- Nhận xét tổng hợp các ý kiến của học sinh và đưa ra kết luận chung cho các nhóm . 

*KL: Ý đúng a, b, d, đ.

* Hoạt động 3  :Liên hệ thực tế

-Em đã chăm chỉ học tập chưa, hãy kể cá việc làm cụ thể?

-Kết quả đạt được ra sao?

GV khen những H thực hiện tốt.

3. Củng cố dặn dò :
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 

-Giáo dục học sinh ghi nhớ thực theo bài học 
	-H trả lời.

-Lớp nhận xét.

-Thảo luận đưa ra cách giải quyết và chuẩn bị sắm vai .

-Các nhóm khác nhận xét và bổ sung .

- Hai em nhắc lại .

-H làm bài vào phiếu

 -Lần lượt các đội  cử đại diện trình bày

-H nhắc kết luận

-H trả lời theo ND câu hỏi

-H trình bày lớp nghe.

-Về nhà tự xem xét lại việc học tập của bản thân em trong thời gian qua để tiết sau trình bày trước lớp  .


        --------------------* * *  & & & * * *-------------------
GDNGLL
             Chủ điểm: “Sạch sẽ - Khoẻ mạnh- chăm ngoan học giỏi ”        

I.Mục tiêu:

- Tiếp tục giúp các em ôn để biết được  một  số nội ndung về giữ gìn vệ sinh cá nhân và lớp học sạch sẽ , biết được thế nào là khoẻ mạnh…

- GDục các em biết giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Từ đó có ý thức thực hiện tốt trong cuộc sống.

- Biết sắp xếp góc học tập cá nhân và có thời gian biểu cho cá nhân, có đầy đủ đồ dùng cho việc học tập .Cách giữ gìn sách vở cho sạch , đẹp…

II. Tiến trình :
	Bước1:

Bước2:

Bước 3:

ND 2:

:


	Ổn định tổ chức: 

Tập trung toàn sao, hát tập thể bài bài hát: “ Hai cánh tay khéo khéo”

PTS kiểm tra thi đua

- Khen thưởng những em thực hiện tốt.

- Nhắc nhở những em thực hiện  chưa tốt.

Thực hiện chủ điểm:  Sạch sẽ - Khoẻ mạnh
- Giới thiệu chủ điểm nhắc lại nội dung dã học.

Như vậy chúng ta đã có một vài bạn đã mắc những bệnh như sâu răng hoặc đau mắt, tiêu chảy... chính là do các bạn chưa biết vệ sinh sạch sẽ. Giờ sinh hoạt sao hôm nay anh sẽ giúp các em phòng tránh những bệnh đó nhé!

Các em thường mắc bệnh gì?

- Bệnh sâu răng

- Bệnh đau mắt

- Bệnh cận thị

Các em hãy cho biết những tác hại khi mắc bệnh?

- Chúng em thấy rất mệt mỏi, khó chịu.

- Ốm phải nghỉ học.

- Có thể nguy hiểm gây chết người hoặc thành tàn tật.

- Tốn tiền của bố mẹ...

Em nào hãy nhắc lại cho toàn sao nghe về tác hại khi mắc bệnh? ( NĐ tự nêu)
chăm ngoan học giỏi

- Theo các em nếu muốn được khen, muốn có điểm tốt các em cần l;àm như thế nào ?
- NĐ: Em phải nghe lời thầy cô giao, Ông bà, Cha mẹ , phải chăm học  ạ.

- Muốn được cô giáo khen có vở sạch và chữ đẹp  em cần làm như thế nào?

 - NĐ: Em phải giữ gìn sách vở sạch sẽ, cần bọc sách vở vào ạ.

-NĐ: Cần tập viết và rèn chữ viết nhiều ở nhà và ở lớp a.

- Ngoài việc biết giữ gìn sách vở sạch sẽ ra , chị khó học tập các em cần có những đồ dùng học tập nào nữa ?

- NĐ: Chúng em cần có bút , thước kẻ, com pa, hộp đựng bút…a.

- Như vậy là các em rất ngoan và chăm học nữa chúng ta cùng khen các bạn mộtk tràng pháo tay nữa nào.

- Về nhà các em nhớ làm và thực hiện tốt các nội dung đã học này nhé.

Dặn dò:

Vừa rồi chúng mình cùng sinh hoạt sao với chủ điểm Sạch sẽ - khoẻ mạnh. Để thực hiện tốt điều đó, về nhà các em cần thực hiện tốt ăn sạch, uống sạch, ở sạch để đề phòng bệnh tật, nâng cao sức khoẻ.

· Hát bài hát : Rửa tay.

Nhận xét giờ sinh hoạt sao - đọc lời hứa.

Nhận xét: + Tuyên dương.

                 + Nhắc nhở.

Tiếp theo anh   mời toàn sao cùng đọc đồng thanh Lời hứa nhi đồng.

Giờ sinh hoạt sao đến đây là hết. anh chào các em!


                                                 --------------------* * *  & & & * * *-------------------
Ngày soạn: 20 tháng 10 năm 2019.

Ngày dạy:  Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2019
                TẬP ĐỌC :  (Tiết 30)                     ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HKI 
I. Mục tiêu : - Mức độ và yêu cầu về kĩ năng đọc như Tiết 1.

 - Trả lời được câu hỏi về nội dung tranh (BT2).

*Học sinh dân tộc chỉ yêu cầu đọc đúng

II. Đồ dùng dạy học : - Phiếu ghi tên các bài tập đọc :

III. Các hoạt động day – học
	                 Hoạt động của GV
	                    Hoạt động của HS

	HĐ1. Giới thiệu bài 

HĐ2. Kiểm tra tập đọc 

 - Thực hiện như Tiết 1.

HĐ3. Dựa vào tranh trả lời câu hỏi.

 - Để làm tốt bài này em phải chú ý điều gì ?

 - Hằng ngày ai đưa Tuấn đi học ?

 - Vì sao hôm nay mẹ không đưa Tuấn đi học được ?

 - Tuấn làm gì để giúp mẹ ?

 - Tuấn đến trường bằng cách nào ?

- Cho HS kể thành câu chuyện.

HĐ4. Củng cố, dặn dò :

 - Nhận xét tiết học

 
	- HS bốc thăm, chuẩn bị ; đọc bài, trả lời câu hỏi.

- Đọc yêu cầu bài tập.

- Quan sát kĩ từng tranh trong SGK, đọc câu hỏi dưới tranh, suy nghĩ, trả lời từng câu hỏi.

- Hằng ngày mẹ đưa Tuấn đi học./ Mẹ là người đưa Tuấn đi học hàng ngày.

- Chẳng may mẹ bị cảm nên không đưa Tuấn đi học được. / Hôm nay mẹ không đưa Tuấn đi học được vì mẹ bị ốm.

- Tuấn lấy nước cho mẹ uống thuốc rồi em đắp khăn lên trán mẹ cho mẹ đỡ sốt.

- Tuấn tự đi bộ đến trường.

 - Dựa vào các câu trả lời, HS kể thành câu chuyện.

Hằng ngày mẹ vẫn đưa Tuấn đi học. Hôm nay, chẳng may mẹ bị ốm phải nằm ở nhà. Tuấn rót nước mời mẹ uống. Tuấn tự đi bộ một mình đến trường.


                                --------------------* * *  & & & * * *-------------------
TOÁN :  (Tiết43)                                                LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu :

 - Biết thực hiện phép cộng với các dạng đã học, phép cộng các số kèm theo đơn vị: kg, l. Biết số hạng, tổng.

 - Biết giải bài toán với một phép cộng.

II. Đồ dùng dạy học : 
Hình vẽ BT2.

III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra : bài 1/ 43

B. Bài mới :

HĐ1. Luyện tập :

Bài 1/44 (dòng 1, 2)

Bài 2/44 Yêu cầu HS quan sát tranh vẽ. 

a/ H: Có mấy bao gạo ? Bao thứ nhất nặng bao nhiêu ? Bao thứ hai nặng bao nhiêu ? Bài yêu cầu tính gì ?

 - Tương tự với tranh b.

Bài 3 (cột 1, 2, 3).

-Muốn tính tổng phải làm thế nào ?

-Gọi 1HS lên bảng, lớp làm vào SGK.

Bài 4/44

-Yêu cầu HS nhìn tóm tắt nêu đề bài.

- Cho HS làm bài vào vở, 1HS lên bảng.

Bài 5/44 (HS khá giỏi)

-Hướng dẫn : Túi gạo và quả cân nặng bao nhiêu ? Vậy riêng túi gạo nặng bao nhiêu ?

HĐ2. Củng cố, dặn dò

- Nhận xét tiết học. 
	- 2HS lên bảng làm bài.

- Đọc yêu cầu bài tập

- HS tự làm bài sau đó nối tiếp nhau báo kết 

quả từng phép tính.

- Bao thứ nhất nặng 25kg, bao thứ hai nặng 20kg.Hỏi cả hai bao nặng bao hiêu ki-lô-gam ?

- Thực hiện trên bảng con. 1HS lên bảng.

- Đọc yêu cầu bài tập.

- Cộng hai số hạng cùng cột với nhau.

- HS khá giỏi lam thêm cột 4,5

- Đọc tóm tắt.

- Lần đầu bán 45kg gạo, lần sau bán 38kg Hỏi cả hai lần bán bao nhiêu kilôgam gạo ?

- HS tim số gạo cả hai lần bán được

- Túi gạo cân nặng 3 kg.


                                  --------------------* * *  & & & * * *-------------------
TẬP VIẾT :  (Tiế t09)           ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HKI (Tiết 7)
I. Mục tiêu : 

 - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở Tiết 1.

 - Biết cách tra mục lục sách (BT2) ; nói đúng lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị theo tình huống cụ thể (BT3).

*Học sinh dân tộc chỉ yêu cầu đọc đúng

II. Đồ dùng dạy học :

 - Phiếu ghi tên các bài tập đọc.

 - Bảng phụ kẻ sẵn trò chơi ô chữ.

III. Các hoạt động dạy học 

	              Hoạt động của GV
	                   Hoạt động của HS

	HĐ1. Ôn luyện tập đọc

 - Tiến hành như Tiết 1.

HĐ2. Ôn luyện cách tra mục lục sách

- Gọi HS đọc BT2 và nêu cách thực hiện

HĐ3. Ôn luyện về cách nói lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị.

- Lần lượt nêu từng tình huống, cho HS nói

a) Khi em nhờ mẹ mua giúp em một tấm thiếp chúc mừng cô giáo (thầy giáo) Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11

b)

c)

HĐ4. Củng cố, dặn dò

- Nhận xét tiết học. 
	- HS bốc thăm bài tập đọc, chuẩn bị, đọc bài, trả lời câu hỏi.

- Đọc yêu cầu bài tập.

- Mở mục lục sách, tìm tuần 8, nói tên tất cả các bài tập đọc trong tuần 8 theo thứ tự được nêu trong mục lục.

- Đọc yêu cầu bài tập.

Mẹ ơi ! Mẹ mua giúp cho con tấm thiếp chúc mừng cô giáo Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, mẹ nhé !

Đế chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam Cả lớp mình cùng hát bài "Mẹ và cô "

Thưa cô, xin cô nhắc lại cho em câu hỏi với ạ !


                              --------------------* * *  & & & * * *-------------------
THỦ CÔNG (T9)  GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY CÓ MUI (T1)

I. Mục tiêu: 

- Biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui.

- Gấp được thuyền phẳng đáy có mui. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.

II. Đồ dùng học tập: 

- Giáo viên: Thuyền phẳng đáy có mui bằng giấy màu. 

- Học sinh: Giấy màu, kéo, hồ dán, …

III. Các hoạt động dạy – học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. 

2. Bài mới: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh gấp mẫu. 

- Cho học sinh quan sát mẫu thuyền bằng giấy. 

- Giáo viên gấp mẫu. 

- Cho học sinh so sánh thuyền có mui và thuyền không có mui. 

* Hoạt động 3: Hướng dẫn gấp thuyền. 

- Giáo viên cho học sinh quan sát qui trình gấp. 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thao tác từng bước. 

Bước 1: Gấp tạo mũi thuyền. 

Bước 2: Gấp các nếp gấp cách đều nhau. 

Bước 3: Gấp tạo thân và mũi thuyền. 

Bước 4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui. 

* Hoạt động 4: Cho học sinh thực hành tập gấp. 

- Học sinh tập gấp theo nhóm. 

- Hướng dẫn các em trang trí. 

- Giáo viên theo dõi, giúp đỡ các nhóm làm. 

* Hoạt động 5: Củng cố - Dặn dò. 

- Hệ thống nội dung bài. 

- Nhận xét giờ học. 
	- Học sinh theo dõi. 

- Học sinh quan sát theo dõi Giáo viên gấp

- Học sinh so sánh: Gấp tương tự như nhau nhưng thuyền có mui thêm 1 bước gấp tạo mui thuyền. 

- Học sinh quan sát qui trình gấp. 

- Theo dõi Giáo viên thao tác. 

- Học sinh nhắc lại các bước gấp thuyền. 

- Học sinh các nhóm tập gấp thuyền phẳng đáy có mui. 

- Học sinh trưng bày sản phẩm. 




--------------------* * *  & & & * * *------------------

Ngày soạn: 21 tháng 10 năm 2019.

Ngày dạy:  Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2019.
Toán: (Tiết 44)                         TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG
IMục tiêu :

- Biết tìm x trong các bài tập dạng: x + a = b; a + x = b; (với a, b là câc số có không quá hai chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính.

- Biết cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia.

- Biết giải bài toán có một phép trừ.

II. Đồ dùng dạy học : 

Các hình như sách giáo khoa phóng to
III. Các hoạt động dạy học 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A:KTBC:

Nhận xét kiểm tra định kì

B. Bài mới:

HĐ1. Giới thiệu kí hiệu chữ và cách tìm một số hạng trong một tổng.

Quan sát hình 1: 

- Mỗi nhóm có mấy ô vuông

- 4 công 6 bằng mấy ?

- 6 bằng 10 trừ mấy ?

- 6 là số ô vuông phần nào?

- 4 là số ô vuông phần nào?

Vậy khi lấy tổng số ô vuông trừ đi số ô vuông phần thứ nhất ta được số ô vuông phần thứ hai và ngược lại ... 

Quan sát hình 2: Nêu đề toán

- Số ô vuông bị che lấp gọi là gì?

- Ta gọi đó là gì?

 Trong phép cộng này x được gọi là gì?

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào? 

Hình 3 Hướng dẫn tương tự như trên

HĐ2: Thực hành

Bài 1/45 (a,b,c,d,e) Tìm x theo mẫu

Bài 2/45 (cột 1, 2, 3) HS khá giỏi làm thêm 

cột 4,5,6

Bài 3/45 HS khá giỏi

C. Củng cố:

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào?
	- có 10 ô vuông

- Phần 1 có 6 ô vuông phần 2 có 4 ô vuông

-...10

6 = 10 - 4

Có tất cả 10 ô vuông, có một số ô vuông bị che lấp và 4 ô vuông không bị che lấp. Hỏi có mấy ô vuông bị che lấp?

- Số chưa biết

- gọi số đó là x

x + 4 = 10 HS nhận biết các thành phần của chúng

- Số hạng chưa biết

....lấy tổng trừ đi số hạng kia

x + 4 = 10

      x = 10 - 4

      x = 6

- HS làm bảng con

- HS làm phiếu học tập

- HS nêu cách thực hiện


                                   --------------------* * *  & & & * * *-------------------
CHÍNH TẢ: (Tiết18)                       KIỂM TRA 

1. CHÍNH TẢ: ( Nghe –viết) 

Bài: Người thầy cũ 

Viết đoạn từ “Giờ ra chơi ...............................không bao giờ mắc lại nữa . ” sách Tiếng Việt 2 Tập 1 Trang 56.

2. TẬP LÀM VĂN: 

Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 4, 5 câu nói về cô giáo cũ của em.

                  Gợi ý

1/ Cô giáo cũ của em tên gì ? 2/Tình cảm của cô đối với học sinh như thế nào ?

3/Em nhớ nhất điều gì ở cô
 4/Tình cảm của em đối với cô giáo như thế nào ?
                                   --------------------* * *  & & & * * *-------------------
LUYỆN TỪ VÀ CÂU :  (Tiết09)                   ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HKI 
I. Mục tiêu: 

 - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như Tiết 1.

 - Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp tình huống cụ thể (BT2) ; đặt được dấu chấm hay dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp trong mẩu chuyện (BT3).

*Học sinh dân tộc chỉ yêu cầu đọc đúng

II. Đồ dùng dạy học :


 - Phiếu ghi tên các bài tập đọc ; chép sẵn BT3.

III. Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ1.Ôn luyện các bài tập đọc

 - Thực hiện như Tiết 1.

HĐ2.Ôn luyện cách nói lời cảm ơn, xin lỗi.

- Cho HS suy nghĩ và làm việc theo nhóm đôi.

-Gọi nhiều HS nói, GV ghi câu hay lên bảng.

HĐ3. Ôn luyện cách sử dụng dấu chấm và dấu chấm phẩy.

- Cho HS làm bài vào VBT. Gọi 1HS lên bảng làm bài.

- Cùng HS nhận xét, chữa bài.

- Goi một số HS đọc lại chuyện vui. Lưu ý cách ngắt nghỉ hơi.

HĐ4.
 Củng cố, dặn dò- Nhận xét tiết học
	- HS bốc thăm, chuẩn bị, đọc bài, trả lời câu hỏi.

- Đọc yêu cầu bài tập

- HS1 : Cậu sẽ nói gì khi bạn hướng dẫn cậu gấp thuyền ?

-HS2 : Tớ sẽ nói :Cảm ơn cậu đã giúp mình gấp thuyền.

-HS2 : Cậu sẽ nói gì khi cậu làm rơi chiếc bút của bạn ?

-HS1 : Tớ sẽ nói : Xin lỗi cậu, tớ vô ý quá.

- Đọc yêu cầu bài tập.

- 1HS lên bảng, lớp làm vào VBT.

........dậy rồi     Thế về sau......không     hở mẹ ......mơ       con thấy ....

- Nhận xét, chữa bài.

- Đọc lại chuyện vui.


                           --------------------* * *  & & & * * *-------------------                                 
KỂ CHUYỆN  : (Tiết09)                       ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HKI (Tiết 4)
I. Mục tiêu :

 - Múc độ và yêu cầu về kĩ năng đọc như Tiết 1.

 - Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả Cân voi  ; tốc độ viết khoảng 35 chữ / 15 phút

 - HS khá, giỏi viết đúng, rõ ràng bài chính tả ( tốc độ trên 35 chữ / 15 phút)

*Học sinh dân tộc chỉ yêu cầu đọc đúng

II. Đồ dùng dạy học :

 - Phiếu ghi tên các bài tập đọc ; chép sẵn bài “Cân voi” lên bảng.

III. Các hoạt động dạy học :

	                Hoạt động của GV
	                   Hoạt động của HS

	HĐ1. Giới thiệu bài

HĐ2. Kiểm tra tập đọc

 Thực hiện như tiết 1

 - Cho HS lên bốc thăm bài đọc.

 -Lần lượt gọi HS lên đọc bài và trả lời câu hỏi

HĐ3.Viết chính tả.

 - GV đọc bài “Cân voi”, giải nghĩa các từ sứ thần, Trung Hoa, Lương thế Vinh.

H : Đoạn văn kể về ai ?

 - Lương Thế Vinh đã làm gì?

- Cho HS luyện viết các từ khó và tên riêng.

- GV đọc chính tả.

- Soát lỗi, chấm, chữa bài.

HĐ4. Củng cố, dặn dò- Nhận xét tiết học.
	- HS lần lượt bốc thăm, đọc bài rồi trả lời câu hỏi.

- 2HS đọc  nhìn bảng đọc lại bài.

- Ca ngợi trí thông minh của Trạng nguyên Lương Thế Vinh.

- Trạng nguyên dùng trí thông minh để cân voi.

- Luyện viết các từ khó trên bảng con sứ thần, Trung Hoa, Lương Thế Vinh, xuống thuyền, nặng, …

- HS viết bài. 

- HS dùng bút chì chấm, chữa bài (đối chiếu với bài trên bảng lớp).


                                            --------------------* * *  & & & * * *-------------------
Ngày soạn: 22 tháng 10 năm 2019.

Ngày dạy:  Thứ sáu ngày 25 tháng 10 năm 2019.
TOÁN : (Tiết 45)                                            KIỂM TRA 
Bài 1. Đặt  tính rồi tính  ( 2 điểm )

69-22                       38 + 45                     89-7               57+ 26

……………          …………            ……………         ………..                

   ……………..          ………..                …………           ………..         

     ……………           …………               ….......               ………...        

                       Bài 2. Tính:  (2 điểm )

 3 kg +6 kg - 4kg =……….                           15kg-10kg+ 7kg   =… ......                                                                                                                  

 9 kg  +12 kg-5 kg = ..........                            17kg -6 kg +8 kg = .........    

 Bài 3. Điền < > = vào chỗ chấm (2 điểm )

         80cm   ………9dm                                           9dm5cm  ……95cm

          19 cm  ..........2 dm                                           7dm   .............65 cm 

  Bài 4. Lớp 2A có 33 học sinh, lớp 2B  có nhiều hơn lớp 2A là 5 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao  nhiêu học  sinh ? ( 3 điểm )
                    Tóm tắt                                                             Bài giải 
……………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
 Bài 5/.Hình bên có  ……. hình tam gíac  .(1 điểm )

……………………………………………….

                             


                           --------------------* * *  & & & * * *-------------------
TẬP LÀM VĂN: (Tiết 09)                   ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HKI (Tiết 8)    
   Đọc thầm bài :  NGƯỜI THẦY CŨ ( STV lớp 2 tập 1 trang 50

       -* Dựa vào nội dung bài đọc ,em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng trong những câu dưới đây:

 Câu 1/ Bố Dũng đến trường để làm gì? ( 0,5 điểm )

         a. Bố Dũng đến trường để trao đổi việc học tập của Dũng với thầy.


B.Bố Dũng đến trường để xin phép cho Dũng về sớm.

c. Bố Dũng đến trường để chào thầy giáo cũ.

d. Bố Dũng đến trường để  thăm trường cũ.

 Câu 2/Gặp thầy giáo cũ, bố Dũng thể hiện sự kính trọng là? ( 0,5 điểm )

           a.Bố khoanh tay, cúi đầu chào thầy.






b.Bố vội bỏ mũ đang đội trên đầu, lễ phép chào thầy.

c.Bố gật đầu chào thầy.






d.Bố giơ tay chào thầy.

Câu 3/ Trong câu sau từ nào là từ chỉ hoạt động? ( 1 điểm )

               An đang viết bài.


Từ chỉ hoạt động là:…………………………….

 Câu 4/ Từ nào chỉ sự vật?

                  a. ăn

                              b. đẹp




                   c. Mặt trời 

             d. chạy

 Câu 5/ Câu nào thuộc mẫu câu: “Ai là gì?’’ ( 1 điểm )

a.Ngân là học sinh lớp hai.

b.Cô bé này tên là Lan.

c.Lan đã học xong lớp hai.

d.Ngân đang học lớp hai.
                               --------------------* * *  & & & * * *-------------------                                                                              
TỰ NHIÊN XÃ HỘI (T9)  ĐỀ PHÒNG BỆNH GIUN 

I. Mục tiêu: 

- Nêu được nguyên nhân và biết cách phòng tránh bệnh giun 

- Thực hiện được ba điều vệ sinh để phòng bệnh giun : ăn sạch - uống sạch - ở sạch  

* Biết được tác hại của giun đối với sức khỏe.

Có ý thức giữ VS răng, miệng sạch sẽ

II. Chuẩn bị :  
Tranh vẽ trang 18 , 19 . 

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ :

 - Gọi 2 em lên bảng trả lời nội dung bài
  “ Ăn uống sạch sẽ ”

2.Bài mới:   a) Giới thiệu bài
* Cho cả lớp hát bài : “ Thật đáng chê “ Giáo viên nêu tựa bài học  

Hoạt động 1 : Tìm hiểu về bệnh giun.
*Bước 1 : Làm việc theo nhóm.

-Đưa ra các câu hỏi để các nhóm TL trả lời.

-Nêu các triệu chứng của người bị nhiễm giun ?

- Giun thường sống ở đâu trong cơ thể người ?

- Giun ăn gì mà sống được trong cơ thể người ?

- Nêu những tác hại do giun gây ra ?

- Mời các nhóm cử đại diện lên trình bày.

- Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh.

*  Giáo viên  rút kết luận như sách giáo khoa .

Hoạt động 2 : Các con đường lây nhiễm giun
 * Bước 1 : làm việc trong nhóm   

- Yêu cầu lớp trao đổi theo cặp.

-Theo em chúng ta có thể bị nhiễm giun qua những con đường nào ?

* Bước 2 : Làm việc với tranh vẽ    

- Treo tranh vẽ Các con đường giun chui vào cơ thể người .

- Yêu cầu quan sát tranh và cử đại diện lên chỉ tranh trả lời.

* Lắng nghe , nhận xét bổ sung ý kiến học sinh   

- Gv gợi ý để học sinh  rút ra các con đường nhiễm giun vào cơ thể .

- Ghi bảng bài học , mời nhiều em nhắc lại .

Hoạt động 3 : Đề phòng bệnh giun .

* Bước 1 : làm việc cả lớp    .

- Yêu cầu suy nghĩ để nêu cách đề phòng bị nhiễm giun .

* Bước 2 : Làm việc với SGK    :

- Yêu cầu quan sát tranh  trong sách giáo khoa trang 21 và giải thích các việc làm của bạn trong tranh vẽ  .

-  Các bạn làm như thế để làm gì ?

- Ta cần phải giữ vệ sinh như thế nào ? 
* Lắng nghe , nhận xét bổ sung ý kiến học sinh   

* Nhận xét và chốt lại ý chính của bài  .

3. Củng cố ,dặn dò
- Để đề phòng bệnh giun ở nhà em đã làm gì ?

- Để đề phòng bệnh giun ở trường  em đã làm gì ?

-Nhắchọc sinh  vận dụng bài học vào cuộc sống 

-Em cần làm gì để giữ sạch răng, miệng?
	- Hai em lên bảng trả lời các câu hỏi : -Vì sao chúng ta cần ăn uống  sạch sẽ ? Nếu ăn uống không sạch sẽ  thì có tác hại gì ?  

-Lắng nghe giới thiệu bài. Vài em nhắc lại tựa bài

- Lớp làm việc theo nhóm .

-Đau bụng , buồn nôn , ngứa ở hậu môn ,...

-Giun sống trong ruột người.

-Ăn các chất bổ , thức ăn trong cơ thể người.

- Sức khỏe kém , lao động học tập không đạt hiệu quả .

- Các nhóm  thực hành thảo luận  sau đó nối tiếp trình bày trước lớp. 

- Quan sát tranh  kết hợp trao đổi  trả lời các câu hỏi .

- Lây nhiễm qua đường ăn , uống.

- Lây theo đường dùng nước bẩn .. .

- Lần lượt một số em đại diện lên chỉ tranh trả lời đường đi của trứng gun vào cơ thể.

- Nhận xét bổ sung ý kiến của bạn.

- Nhiều em nhắc lại .

- Lớp làm việc cá nhân , độc lập suy nghĩ và trả lời câu hỏi .

- Quan sát tranh và nêu .

-Cắt móng tay, rửa tay bằng xà phòng ..

- Phải ăn chín , uống sôi .

- Nhận xét bổ sung ý kiến của bạn  .

- Ăn uống sạch , giữ  vệ sinh nhà cửa sạch

- Cứ 6 tháng tẩy giun một lần .

- Hai em nêu.



--------------------* * *  & & & * * *-------------------
GDTT-  KNS

Bài 1: (Tiết 02)           GIỮ GÌN ĐÔI MẮT SÁNG

I/  Mục tiêu: 

A. GDKNS: 
  - HS hiểu được tầm quan trọng của đôi mắt.

  - Rèn luyện những thói quen giữ gìn đôi mắt sáng: rửa mặt sạch sẽ, ngủ đủ giấc, tập nhìn xa...

B. Sinh hoạt lớp:

- HS nhận thấy được những ưu điểm và nhược điểm trong tuần vừa qua, duy trì những việc tốt đã đạt được và có  biện pháp  khắc phục những tồn tại của cá nhân và tập thể.

- Nắm được những việc làm tuần tới của mình và của lớp.

- GDTT góp phần giáo dục toàn diện HS tiểu học.
II. Đồ dùng:

· Sách bài tập thực hành KNS lớp 2.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Khởi động: 

   - HS hát tập thể.

   - GV giới thiệu bài.

B. Bài mới:

· Hoạt động 1:

  - GV kể cho HS nghe câu chuyện 

“ Trò chơi nguy hiểm”.

  - Nêu câu hỏi:

    + Qua câu chuyện trên, em rút ra điều gì?

    + Những cách giữ gìn đôi mắt sáng và khỏe.

    + Nếu là An em sẽ làm gì để giúp Tiến?

    + Đôi mắt giúp em những việc gì?

· Hoạt động 2:

  - GV chia HS thành các nhóm thảo luận làm bài tập 4: Những cách bảo vệ mắt nào là đúng.

  - Yêu cầu các nhóm trình bày.

· Hoạt động 3:

- Gv hướng dẫn HS cách giữ gìn đôi mắt và những điều nên tránh.

· Hoạt động 4: Tự đánh giá

              - GV nhận xét.

· Củng cố, dặn dò:

	- Lớp hát bài “ Rửa mặt đi mèo”

- HS lắng nghe, suy nghĩ và tự thực hiện vào vở thực hành phần trả lời câu hỏi.

- Trình bày ý kiến.

- Các nhóm thảo luận và trình bày.

  + Đeo kính râm khi ra đường.

  + Khám mắt định kì.

  + Ngủ đủ 10 – 12 giờ/ ngày.

  + Ngồi học đúng tư thế.

  + Vệ sinh mắt hàng ngày.

· HS nêu: 

*Những thực phẩm bổ sung vitamin cho đôi mắt sáng khỏe: Cà rốt, đu đủ, xoài, rau xanh, cá, trứng.

* Giữ gìn đôi mắt sáng:

  + Rửa mắt bằng dung dịch muối loãng.

  + Ngồi học và đọc sách đúng cách.

  + Ăn những thực phẩm tốt cho mắt.

  + Ngủ đủ giấc.

  + Tập nhìn xa.

* Những điều nên tránh:

  + Cúi quá gần khi viết bài.

  + Dụi mắt.

  + Xem tivi quá gần.

  + Đọc sách nơi thiếu ánh sáng.

- HS tự đánh giá vào vở thực hành việc nhận thức về tầm quan trọng của đôi mắt.




                             --------------------* * *  & & & * * *-------------------
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 9 

(Từ ngày 21/10 đến ngày 25/10/2019)
	Ngày

Thứ
	Tiết theo

TKB
	Môn
	Tiết thứ

PPCT


	Tên bài dạy
	Điều chỉnh

NDCT dạy học

	Thứ

hai

21/10
	1
	GDTT
	9
	
	

	
	2
	Tập đọc
	25
	Ôn tập giữa học kì I(t1)
	

	
	3
	Tập đọc 
	26
	Ôn tập giữa học kì I(t2)
	

	
	4
	Toán
	41
	Lít
	B1,2(c1,2),4

	
	5
	
	
	
	

	Thứ

ba

22/10
	1
	Toán
	42
	Luyện tập
	B1,2,3

	
	2
	Chính tả
	17
	Ôn tập giữa học kì I(t3)
	

	
	3
	 Đạo đức 
	9
	Chăm chỉ học tập(t1)
	

	
	4
	GDNGLL
	9
	
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ

tư

23/10
	1
	Tập đọc
	27
	Ôn tập giữa học kì I(t5)
	

	
	2
	Toán
	43
	Luyện tập chung
	B1(d1,2),2,3(c1,2,3),4

	
	3
	Tập viết
	9
	Ôn tập giữa học kì I(t6)
	

	
	4
	Thủ công
	9
	Gấp thuyền đáy phẳng có mui (t1)
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ

năm

24/10
	1
	Toán
	44
	Ôn tập
	

	
	2
	Chính tả
	16
	Ôn tập
	

	
	3
	LTVC
	9
	Ôn tập giữa học kì I(t7)
	

	
	4
	Kể chuyện
	9
	Ôn tập giữa học kì I(t4)
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ

sáu

25/10
	1
	Toán
	45
	Tìm một số hạng trong một tổng
	B1(abcde),2(1,2,3)

	
	2
	TLV
	9
	Ôn tập
	

	
	3
	TN& XH
	9
	Đề phòng bệnh giun
	

	
	4
	GDTT- KNS
	9


	Giữ gìn đôi mắt sáng (t2)
	

	
	
	
	
	
	


Người lập                                                                                 Ngày  21  tháng  10  năm 2019                                                       
                                                                                                           Duyệt của BGH
Trịnh Thị Hồng Thúy
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